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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) 

Câu 1. Tập hợp  các số tự nhiên lớn hơn 4 và nhỏ hơn 9 là:




[bookmark: BMN_CHOICE_A1][bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A.       B.      C.  	 D. 
Câu 2. Tìm x , biết x - 25 = 50
A. 55	B. 75		C. 20		D. 30
Câu 3. Kết quả của phép tính   70 - 50 : 2    là
A.  10                       B.   50                      C.    45                     D.  30
Câu 4. Hãy chọn phương án đúng. Tích bằng :
A. 	B. 		C. 		D. 0
Câu 5.    Quan sát các hình sau và cho biết hình nào hình nào là hình thoi ?
[image: ][image: ][image: ]
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Hình 1                       Hình 2                           Hình 3                      Hình 4
A.  Hình 1               B.  Hình 2                   C. Hình 3                     D.  Hình 4   
Câu 6.  Trong các hình dưới đây hình vẽ tam giác đều là:
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
A. Hình a		B. Hình b		C. Hình c		D. Hình d
Câu 7. Tìm số chia hết cho cả 3 và 5
A. 234                    B.  410                              C.  155                                 D. 405
Câu 8: Bạn Mai vào cửa hàng mua 4 hộp bánh và 2 ly trà sữa. Giá mỗi hộp bánh là 18 000 đồng, mỗi ly trà sữa là 25 000 đồng . Hỏi Mai phải trả bao nhiêu tiền?
A. 150 000 đồng       B.  120 000 đồng        C. 122 000 đồng       D. 80 000 đồng
Câu 9: Số nào là ước của 16
A.  5                           B.  3                           C.   32                        D.   4
Câu 10: Trong các số sau, số nào là số nguyên tố : 12 ; 31; 45 ; 17 ; 51
A.  31 ; 17; 51             B.  31, 17                  C.   51, 31               D.   45 ; 17 ; 51
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng:
A. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.
B. Hình thoi có bốn góc vuông.
C. Hình thang cân có hai góc đối diện bằng nhau.
D. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.
Câu 12: Bác Ba có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 20m và chiều rộng 15m. Diện tích mảnh vườn trên là bao nhiêu mét vuông ?
      A. 320                       B. 300                     C. 230                     D. 530 
B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1. ( 1,5đ)
a/  33 – 53 : 52 + 12 . 22  
b/ 140 : {80 – [130 – (12 – 4)2]}                                             
c/ 38.25 + 38.85 – 38.10 
Bài 2. (1,5đ) Tìm x, biết: 
a/                     b/                    c/ 
 Bài 2. (2,0đ) Số học sinh của một trường khi xếp hàng 12, xếp hàng 28, xếp hàng 30 để tập đồng diễn thể dục thì đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 1700 đến 2400 em. Tính số học sinh của trường đó.
[image: ]Bài 3. (2,0đ) Một khoảng sân có dạng hình chữ nhật với chiều dài 12m và chiều rộng 7m. Người ta để một phần của sân để trồng hoa (phần kẻ sọc), phần còn lại lát gạch (phần trắng).
a/  Tính chu vi của khoảng sân?
b/ Tinh diện tích phần còn lại để lát gạch?
c/ Nếu lát phần sân còn lại bằng những viên gạch hình vuông cạnh 50cm thì cần bao nhiêu viên gạch? Số tiền lát gạch là bao nhiêu biết 1 viên gạch giá 55 000 đồng.
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[bookmark: note]I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1. 
	A
	1. 
	B
	1. 
	D
	1. 
	B

	1. 
	B
	1. 
	D
	1. 
	C
	1. 
	D

	1. 
	C
	1. 
	C
	1. 
	D
	1. 
	B


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1
 ( 1.5 điểm)
	a/ 33 – 53 : 52 + 12 . 22 


= 33  51 + 12 . 4   = 27  5 + 48 = 70
	0,25 x 2

	
	b/ 140 : {80 – [130 – (12 – 4)2]}
= 140 : {80 – [130 –  82]}
 = 140: { 80 – [130 –  64]}
 = 140: {80 – 66}
  = 140 : 14 = 10
	0,25 x 2

	
	c/ 38.25 + 38.85 – 38.10 
= 38. (25 + 85 -10)  = 38. 100 = 3800
	0,25 x 2

	Bài 2
 (1,5 điểm)
	a/ 
	
0,25 x 2

	
	b/ 
	
 0,25 x 2

	
	c/ 
	
0,25 x 2

	Bài 3
 ( 2 điểm)
	Vì số học sinh khi xếp thành 12 hàng, 28 hàng, 30 hàng đều vừa đủ
nên số học sinh là bội chung của 12, 28 và 30.
BCNN (12, 18, 30) = 420
BC (12, 18, 30) = B (420) 
Vì số học sinh của trường trong khoảng từ 1700 đến 2400 em nên số học sinh của trường là 2100 học sinh.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 4 
( 2.0 điểm)
	a/ Chu vi của khoảng sân là
2.(12+7)= 38(m)
b/ Diện tích phần còn lại để lát gạch là
12.7 – 3.6 = 66  (m2)
Diện tích 1 viên gạch là:


Số tiền cần mua gạch lát là

(đồng)
	0,25

0,25


 0,25
0,25




----- HẾT -----

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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